
STT
Mã số 

chứng chỉ hành nghề
Họ và tên Ngày sinh

CMND/Thẻ 
CCCD

Địa chỉ trường trú
Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực 

Xếp 
hạng 
chung

Định giá xây dựng 2

Khảo sát địa hình 2

Thiết kế kết cấu công trình DD&CN 2

Giám sát Dân dụng và công nghiệp 2

Thiết kế cấp thoát nước 3

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

Thiết kế cấp thoát nước 3

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

Thiết kế điện - cơ điện 3

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công 
nghệ

3

Thiết kế cấp thoát nước 3

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

Thiết kế cấp thoát nước 3

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công 
nghệ

3

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo quyết định số     39/2018/CV-VECAS-CCHN)

1 HTV-00008108 Nguyễn Kim Ngọc 25/07/1978 012403792
phường Kiến Hưng, 
Quận Hà Đông, Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

3 HTV-00017085 Lê Thanh Hà 18/11/1989 172948325 Hà Nội
Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường - ngành công 
nghệ môi trường

2 HTV-00017084 Lê Quang Hải 06/10/1984 001084001169 Hà Nội

Kỹ sư Cấp thoát 
nước

5 HTV-00017087 Đoàn Công Tuấn 26/04/1990 173532986 Thanh Hóa
Kỹ sư Kỹ thuật điện - 
điện tử

4 HTV-00017086 Trịnh Xuân Ánh 01/04/1989 173295358 Thanh Hóa

Kỹ sư Cấp thoát 
nước

7 HTV-00017089 Phùng Hữu Tùng 11/06/1991 173622794 Thanh Hóa
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

6 HTV-00017088
Nguyễn Hương 
Giang

05/11/1991 012786112 Hà Nội



Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế cấp thoát nước 3

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn 3

9 HTV-00017092 Đỗ Thị Lụa 12/01/1990 012669891 Hà Nội Cử nhân Kế toán Định giá xây dựng 2

Thiết kế cấp thoát nước 3

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công 
nghệ

3

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

Thiết kế cấp thoát nước 3

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

Thiết kế kết cấu công trình DD&CN 2

Giám sát dân dụng và công nghiệp 2

Thiết kế kết cấu công trình DD&CN 2

Giám sát dân dụng và công nghiệp 3

14 HTV-00017097 Phạm Minh Hiền 20/10/1983 B3475565 Hà Nội Kỹ sư thủy lợi Thiết kế kết cấu công trình DD&CN 2

Thiết kế kết cấu công trình DD&CN 3

Giám sát dân dụng và công nghiệp 3

Kỹ sư Cấp thoát 
nước

8 HTV-00017090 Lê Kim Huệ 31/05/1987 001187016003 Hà Nội

Kỹ sư Cấp thoát 
nước

11 HTV-00017094 Nguyễn Thanh Tùng 04/09/1991 113488897 Hòa Bình
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

10 HTV-00017093 Lê Minh Khôi 30/12/1991 172568715 Thanh hóa

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

13 HTV-00017096 Nguyễn Văn Tuyến 12/06/1984 033084002237 Hưng Yên
Kỹ sư xây dựng 
công trình ngầm và 
mỏ

12 HTV-00017095 Nguyễn Đăng Quang 13/06/1988 112284293 Hà Nội

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

15 HTV-00017098 Đào Văn Tuấn 01/06/1990 001090006080 Hà Nội



Thiết kế kết cấu công trình DD&CN 3

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

Giám sát dân dụng và công nghiệp 3

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

Giám sát dân dụng và công nghiệp 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

18 HTV-00017101 Lê Thu Hường 19/10/1983 012409873 Hà Nội Cử nhân Kinh tế Định giá xây dựng 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 3

Giám sát hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn 3

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Định giá xây dựng 2

21 HTV-00017106 Nguyễn Thành Nam 08/10/1978 011926220
Số 17 tổ 20 đường 
thiết bị điện - đông 

anh - hà nội

Kỹ sư Xây dựng 
công trình biển và 
dầu khí

Thiết kế kết cấu công trình DD&CN 2

22 HTV-00017107 Lê Văn Tuấn 06/12/1991 173780711
Thiệu Long – Thiệu 
Hóa – Thanh Hóa.

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình

Giám sát Dân dụng và công nghiệp 3

23 HTV-00017109 Trương Hoàng Long 07/07/1991 001091019454 Hà Nội
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát Dân dụng và công nghiệp 3

Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 2

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

17 HTV-00017100 Trần Đăng Ninh 25/04/1984 044084001319 Quảng Bình

16 HTV-00017099 Lê Công Kiên 01/10/1986 038086000048 Hà Nội
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

24 HTV-00017110 Trương Khánh Hưng 11/07/1954 001054007186
Số 6, Yên Thái, 
Hàng Gai, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

Kỹ sư xây dựng 
Ngành kết cấu công 
trình

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

20 HTV-00017105 Nguyễn Thị Tình 13/11/1986 186119166 Nghệ An
Kỹ sư Môi trường 
đô thị

19 HTV-00017104 Lê Duy Chinh 12/02/1983 036083002416 Hà Nội



Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp,thoát nước 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế cảng đường thủy 2

Giám sát công trình cảng 2

27 HTV-00017117 Nguyễn Việt Thắng 07/04/1980 001080007882 Hà Nội Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình 2

Thiết kế công trình NN&PTNT 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát công trình NN&PTNT 2

Thiết kế công trình NN&PTNT 2

Giám sát công trình NN&PTNT 2

Thiết kế công trình NN&PTNT 2

Định giá xây dựng 2

31 HTV-00017121 Nguyễn Ngọc Hùng 07/10/1980 030080002030 Hà Nội
Kỹ sư Địa chất công 
trình - Địa kỹ thuật

Khảo sát địa chất công trình 2

32 HTV-00017122 Đặng Thị Hoàng Anh 20/08/1987 112163667
Phường Văn Quán, 

Hà Đông
Kỹ sư công trình 
thủy điện

Thiết kế công trình NN&PTNT 2

Giám sát dân dụng và công nghiệp 2
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng & 
công nghiệp

2

Thiết kế công trình NN&PTNT 2

Giám sát công trình NN&PTNT 2

Giám sát công trình NN&PTNT 2

Thiết kế công trình NN&PTNT 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát công trình NN&PTNT 2

Định giá xây dựng 2

Thiết kế công trình NN&PTNT 2

Định giá xây dựng 2

Thiết kế công trình NN&PTNT 2

37 HTV-00017127 Lê Thanh Hải 10/09/1983 135026966
Tuân Chính, Vĩnh 
Tường, Vĩnh Phúc

Kỹ sư Công trình 
thủy lợi

Giám sát công trình NN&PTNT 2

26 HTV-00017116 Vũ Văn Diện 29/06/1988 034088005299
An Mỹ, Quỳnh Phụ, 

Thái Bình
Kỹ sư xây dựng 
Cảng - đường thủy

25 HTV-00017114 Trương Minh Đức 10/10/1981 001081006183
P503, C3 Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Kỹ sư Công trình 
Thủy lợi

29 HTV-00017119 Nguyễn Văn Hoan 11/02/1970 111624119
Xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, hà Nội
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

28 HTV-00017118 Nguyễn Văn Hiếu 20/09/1976 111337268
Thôn Khái Khê, Cấn 
Hữu, Quốc Oai, Hà 

Tây

Kỹ sư Công trình 
Thủy lợi

33 HTV-00017123 Hoàng Minh Thặng 18/07/1976 001076009589
Xã hồng Quang, 

huyện Ứng Hòa, TP 
Hà Nội

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

30 HTV-00017120
Nguyễn Thị Chung 
Thủy

02/09/1983 001183013304 Hà Nội

Kỹ sư Thủy lợi

35 HTV-00017125 Nguyễn Thị Hương 04/07/1976 111326278
Thôn Yên Nội, Đồng 

Quang, Quốc Oai, 
Hà Nội

Kỹ sư Thủy lợi

34 HTV-00017124 Nguyễn Đức Huynh 02/02/1971 001071001019
Phường Đồng Mai, 
quận Hà Đông, Hà 

Nội

Kỹ sư Thủy lợi - 
Ngành thủy nông cải 
tạo đất

36 HTV-00017126 Nguyễn Thị Huệ 06/02/1976 013052258
La Khê, hà Đông, hà 

Nội



38 HTV-00017128 Cao Tất Đặng 01/04/1984 036084000189
Khu 2, Trạm Trôi, 
Hoài Đức, Hà Nội

Kỹ sư Kỹ thuật 
Công trình

Giám sát công trình NN&PTNT 2

39 HTV-00017129 Nguyễn Thanh Mai 29/03/1979 111408560
Thôn 10, Canh Nậu, 
Thạch Thất, Hà Nội

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Giám sát công trình NN&PTNT 2

40 HTV-00017130 Nguyễn Thị Mai 21/07/1980 111485530
Long Xuyên, Phúc 

Thọ, Hà Tây
Kỹ sư thủy lợi kinh 
tế thủy lợi

Giám sát công trình NN&PTNT 2

41 HTV-00017131 Nguyễn Sỹ Thế Anh 06/03/1986 142216382
Xã An Sơn, huyện 

Nam Sách, Hải 
Dương

Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật giao thông

Giám sát công trình giao thông Cầu, 
đường bộ

3

42 HTV-00017132 Nguyễn Văn Tư 24/09/1981 001081012879
Thanh Vỵ, Thanh 
Mỹ, Sơn Tây, Hà 

Nội

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Định giá xây dựng 2

Quản lý dự án 3

44 HTV-00002894 Đặng Đình Nhã 29/12/1981 111652153
TDP4 - Phú La - Hà 

Đông - Hà Nội
Kỹ sư cầu đường Kiểm định công trình giao thông đường bộ 2

45 HTV-00008127 Nghiêm Anh Tuấn 07/09/1981 111403710

Số 637B Quang 
Trung, phường Phú 
La, quận Hà Đông, 

TP Hà Nội

Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án 2

46 HTV-00002900 Vũ Tri Hiếu 30/03/1978 141787250
19 Chương Dương - 
TP Hải Dương - tỉnh 

Hải Dương
Kỹ sư xây dựng

Kiểm định xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông cầu 2

Khảo sát địa chất công trình 3

Khảo sát địa hình 3

49 HTV-00017135 Nguyễn Tử Khải 02/07/1977 145244815
Tổ 12, phường Long 

Biên, quận Long 
Biên, Hà Nội

Kỹ sư thủy lợi Máy 
xây dựng và thiết bị 
thủy lợi

Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công 
nghệ

2

50 HTV-00017136 Ong Thế Đoàn 20/08/1978 121308620
Cảnh Thụy , yên 
Dũng, Bắc Giang

Kỹ sư Cơ khí chế 
tạo máy

Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công 
nghệ

2

51 HTV-00013182 Phạm Đình Diễn 19/09/1974 142740942 Hải Dương
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
tử - tin học

Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công 
nghệ

2

43 HTV-00008126 Nguyễn Văn Thịnh 17/04/1986 151490366 Thái Bình
Kỹ sư xây dựng ô tô 
và sân bay

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
- Đường

48 HTV-00017134 Nguyễn Công Hưng 29/08/1984 031614123
Xã Bạch Thượng - 
huyện Duy Tiên - 

tỉnh Hà Nam

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

47 HTV-00017133 Lê Sỹ Giáp 22/02/1988 172636635
Vạn Thắng, Nông 
Cống, Thanh Hóa



52 HTV-00017137 Phạm Văn Cương 19/08/1983 142028109
Khu II, Cẩm 

Thượng, Hải Dương
Cao đẳng Trắc địa Khảo sát địa hình 3

Định giá xây dựng 2

Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công 
nghệ

2

Định giá xây dựng 2

Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công 
nghệ

2

Định giá xây dựng 2

Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công 
nghệ

2

Thiết kế công trình GT đường bộ 2

Giám sát công trình giao thông đường bộ 2

Giám sát công trình cảng 2

Thiết kế cảng đường thủy 2

58 HTV-00013191 Lê Thái Hiệp 03/06/1989 351832280
Thị trấn Tri Tôn, 

Huyện Tri Tôn, Tỉnh 
An Giang

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN 2

Thiết kế điện - cơ điện 2

Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công 
nghệ

2

Thiết kế Điện - Cơ điện 2

Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công 
nghệ

2

Kỹ sư Vô tuyến điện 
và thông tin liên lạc

54 HTV-00017139 Vũ Hải Yến 19/07/1977 001177002900 Hà Nội
Kỹ sư Vô tuyến điện 
và thông tin liên lạc

53 HTV-00017138 Trần Duy Hải 09/06/1979 001079001891 Hà Nội

Cử nhân Công nghệ 
điện tử viễn thông

56 HTV-00017141 Phan Thị Hồng Vinh 02/10/1988 186456354 Nghệ An
Kỹ sư tin học xây 
dựng

55 HTV-00017140 Phạm Văn Ước 24/09/1971 012541390 Hà Nội

Kỹ sư Xây dựng 
công trình thủy

59 HTV-00013192 Nguyễn Thành Văn 10/10/1988 194355449

TK2 Hoàn Lão, 
huyện Bố Trạch, tỉnh 
Quảng Bình , Quảng 

Bình

Kỹ sư Điện - Điện tử

57 HTV-00013150
Nguyễn Phạm Khánh 
Hưng

13/10/1983 023596627
122/B Trần Đình Xu, 
P. Nguyễn Cư Trinh, 

Q.1, TP HCM

Kỹ sư Điện khí hóa - 
Cung cấp điện

60 HTV-00013193 Trần Thị Thu Thảo 04/08/1983 025342879
62K Nguyên Hồng, 

Phường 11



61 HTV-00013196 Vũ Công Bách 20/10/1989 024294154
32/21 Nghĩa Hưng, 

Phường 6, Quận Tân 
Bình, TPHCM

Kỹ sư Điện – Điện 
tử, ngành Điện năng

Thiết kế điện - cơ điện 2

Thiết kế điện - cơ điện 2

Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công 
nghệ

2

63 HTV-00013203 Hoàng Trung Bách 06/09/1988 031584349 Hải Phòng
Kỹ sư Tin học Xây 
dựng.

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN 2

64 HTV-00013206 Trương Phi Tuấn 26/02/1985 112 058 297 Hà Nội
Kỹ thuật nhiêt, 
chuyên ngành Kỹ 
thuật năng lượng

Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt 2

65 HTV-00013207 Trịnh Bá Hưng 07/10/1989 142407217

32/21 Nghĩa Hưng, 
Phường 6, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí 
Minh

Kỹ sư Xây dựng 
công trình thủy

Thiết kế điện - cơ điện 2

Thiết kế quy hoạch xây dựng (Khu chức 
năng đặc thù )

2

Thiết kế cảng đường thủy 2
Thiết kế quy hoạch xây dựng (Khu chức 
năng đặc thù )

2

Thiết kế cảng đường thủy 2
Thiết kế quy hoạch xây dựng (Khu chức 
năng đặc thù )

2

Thiết kế cảng đường thủy 2

62 HTV-00013197 Ngô Thanh Thảo 13/08/1988 311920230

46/27/04 KP.02 
phường 5, thị xã Gò 

Công, tỉnh Tiền 
Giang

Kỹ sư Điện công 
nghiệp

68 HTV-00017113 Nguyễn Văn Trung 07/11/1987 001087017937
Ô Chợ Dừa, Đống 

Đa, Hà Nội
Kỹ sư Kỹ thuật bờ 
biển

66 HTV-00017111 Phạm Đình Cường 12/11/1989 125287108 Lương Tài, Bắc Ninh
Kỹ sư Xây dựng 
Cảng - đường thủy

67 HTV-00017112 Cao Duy Linh 20/09/1988 060739197
Minh Quán, Trấn 

Yên, Yên Bái
Kiến trúc sư Kiến 
trúc công trình


